
KHOA CƠ KHÍ
MSMH CTĐT K2008 về trước MSMH Môn tương đương/thay thế Ghi chú

200036 thực tập Điện- điện tử 1 
200037 thực tập Điện- điện tử 2 
406001 thực tập điện 1 (1TC)
406002 thực tập điện 2 (1TC)

209040 cơ kỹ thuật (KTHTCN) 209039 cơ học máy
214015 kỹ thuật chế tạo 202047 kỹ thuật chế tạo 2
501116 tin học 2 407020 HT máy tính và ngôn ngữ C
218012 tổ chức cấu trúc máy tính 218001 KT điều khiển tự động cơ điện tử
701097 kỹ thuật xây dựng A 807012 kinh tế xây dựng
202047 kỹ thuật chế tạo máy 2 202050 cơ khí đại cương K2011 về sau
208051 vẽ cơ khí 209037 vẽ cơ khí
204056 ĐC CN dệt may 2 204003 cơ sở CN hoàn tất
701070 QLSX trong dệt may 214116 tổ chức sx trong dệt may
206110 TT cơ khí đại cương 211008 TT cơ khí đại cương 1 ngành KT giao thông
206910 TT cơ khí đại cương 211008 TT cơ khí đại cương 1 ngành KT giao thông

211008 TT cơ khí đại cương 1
211009 TT cơ khí đại cương 2

211808 TT cơ khí đại cương 1 211008 TT cơ khí đại cương 1 ngành KT chế tạo
(có thể đảo ngược)

211809 TT cơ khí đại cương 2 211008 TT cơ khí đại cương 2 ngành KT chế tạo 
(có thể đảo ngược)

200002 Thực hành Điện-điện tử 

cơ điện tử

214061 TT cơ khí đại cương ngành chế tạo máy 
(thay thế bằng 2 môn)

406024 thực tập điện (2TC)






